
        TỔNG CỤC THUẾ
 CỤC THUẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /CTCTH-TTHT 
V/v thuế suất thuế GTGT

 

         Cần Thơ, ngày        tháng       năm    

Kính gửi:  Công ty Cổ phần Thực phẩm Phạm Nghĩa;
Địa chỉ: Số 79T đường Nguyễn Văn Quy, KV Phú Khánh, phường Phú Thứ, 

                                         Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ                             

Cục Thuế TP. Cần Thơ nhận được công văn số 01/01/2024-PN ngày 
22/01/2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Phạm Nghĩa về việc áp dụng thuế 
suất gtgt 5% với chả thát lát tươi chế biến thành sản phẩm khác. Cục Thuế TP. 
Cần Thơ có ý kiến như sau:

- Căn cứ vào Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài 
chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 
209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:

+ Tại khoản 5 Điều 5 quy định:
“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT 
…
5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 

bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các 
sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã 
ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên 
hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và 
thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp 
khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các 
sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như 
hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp 
thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 
này.

…”
+ Tại khoản 5, khoản 7 Điều 10 quy định:
“Điều 10. Thuế suất 5%
…
5. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến 

hoặc chỉ qua sơ chế, bảo quản (hình thức sơ chế, bảo quản theo hướng dẫn tại 
khoản 1 Điều 4 Thông tư này) ở khâu kinh doanh thương mại, trừ các trường 
hợp hướng dẫn tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này. 

…
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7. Thực phẩm tươi sống ở khâu kinh doanh thương mại; lâm sản chưa qua 
chế biến ở khâu kinh doanh thương mại, trừ gỗ, măng và các sản phẩm quy định 
tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

Thực phẩm tươi sống gồm các loại thực phẩm chưa được làm chín hoặc 
chế biến thành sản phẩm khác, chỉ sơ chế dưới dạng làm sạch, bóc vỏ, cắt, đông 
lạnh, phơi khô mà qua sơ chế vẫn còn là thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, 
gia cầm, tôm, cua, cá và các sản phẩm thuỷ sản, hải sản khác. Trường hợp thực 
phẩm đã qua tẩm ướp gia vị thì áp dụng thuế suất 10%.

…”
- Căn cứ công văn số 7062/BTC-TCT ngày 29/05/20214 của Bộ Tài chính 

V/v thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt chăn nuôi, thủy sản, hải sản hướng 
dẫn như sau:

“…
Tại khoản 7 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của 

Bộ Tài chính quy định về thuế suất thuế GTGT 5% như sau:
“7. Thực phẩm tươi sống ở khâu kinh doanh thương mại; lâm sản chưa 

qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại, trừ gỗ, măng và các sản phẩm quy 
định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

Thực phẩm tươi sống gồm các loại thực phẩm chưa được làm chín hoặc 
chế biến thành sản phẩm khác, chỉ sơ chế dưới dạng làm sạch, bóc vỏ, cắt, đông 
lạnh, phơi khô mà qua sơ chế vẫn còn là thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, 
gia cầm, tôm, cua, cá và các sản phẩm thủy sản, hải sản khác. Trường hợp thực 
phẩm đã qua tẩm ướp gia vị thì áp dụng thuế suất 10%”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, từ 1/1/2014, doanh nghiệp, hợp tác xã nộp 
thuế theo phương pháp khấu trừ bán các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy 
sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông 
thường trước đây đã áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% và thực phẩm tươi sống 
ở khâu kinh doanh thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác thì không phải kê 
khai, tính nộp thuế GTGT.

Ví dụ các sản phẩm sau đây là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, 
hải sản chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, 
thực phẩm tươi sống không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT ở khâu kinh doanh 
thương mại:

1. Tôm nguyên liệu (chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ sơ chế 
thông thường) - làm sạch - để nguyên con hoặc lặt đầu, bóc vỏ (xẻ lưng, rút 
tim…), cắt bụng, ép duỗi thẳng - xếp vào vỉ - hút chân không - đông lạnh.

2. Mực tươi - làm sạch - phân loại - cắt khúc, xếp khuôn - cấp đông - 
đóng gói - xuất bán.

3. Cá file; tôm, cá cấp đông.
4. Hạt điều tươi - phơi - hạt điều khô - sàng, hấp, cắt tách - sấy khô - bóc 

vỏ lụa - hun trùng - đóng thùng.
5. Lúa (thóc) xay xát ra gạo - gạo đã qua công đoạn đánh bóng.
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6. Sản phẩm cám, tấm, trấu được tạo ra từ quá trình xay xát thóc được 
coi là sản phẩm trồng trọt mới qua sơ chế thông thường hoặc chưa chế biến 
thành sản phẩm khác.

7. Phế phẩm, phụ phẩm của sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải 
sản như tấm; trấu; đầu tôm; vỏ tôm; đầu cá; xương cá; nội tạng và phế phẩm 
thu được sau giết mổ khác của động vật; mỡ tươi; … ở khâu kinh doanh thương 
mại cũng thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

…”
- Căn cứ vào công văn số 248/TCT-CS ngày 18/01/2024 của Tổng cục 

Thuế V/v chính sách thuế GTGT trả lời Công ty Cổ phần Thực phẩm Phạm 
Nghĩa. 

Căn cứ vào các quy định nêu trên và nội dung trình bày của Công ty Cổ 
phần Thực phẩm Phạm Nghĩa tại công văn số 01/01/2024-PN ngày 22/01/2024 
thì:

Trường hợp Công ty Cổ phần Thực phẩm Phạm Nghĩa tính thuế giá trị gia 
tăng theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm chả cá thát lát tươi nếu là thực 
phẩm tươi sống theo quy định tại khoản 7 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-
BTC thì áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%. Trường hợp sản phẩm 
đã qua tẩm ướp gia vị thì áp dụng thuế suất 10%.

Trường hợp Công ty Cổ phần Thực phẩm Phạm Nghĩa tính thuế giá trị gia 
tăng theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm chả cá thát lát tươi cho doanh 
nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại nếu là thực phẩm tươi sống 
theo hướng dẫn tại công văn số 7062/BTC-TCT của Bộ Tài chính thì thuộc 
trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trường hợp bán cho các 
đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải 
kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%.

Cục Thuế TP. Cần Thơ đề nghị Công ty Cổ phần Thực phẩm Phạm Nghĩa 
tham khảo các nội dung nêu trên và thực hiện theo đúng các quy định tại các văn 
bản quy phạm pháp luật hiện hành./.  
  Nơi nhận:         KT.CỤC TRƯỞNG
  - Như trên;                                                                                             PHÓ CỤC TRƯỞNG
  - Lãnh đạo Cục;
  - Phòng NVDTPC 'để rà soát"
  - Phòng KK-KTT, TTKT1,2; 
  - Trang web Cục Thuế;
  - Lưu VT, TTHT.(ad)   

        Huỳnh Tấn Phát     
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